
PHỤ LỤC
BIỂU CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC

CÔNG LẬP THUỘC UBND XÃ ỨNG HÒA NĂM 2026(Kèm theo Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 06/7/2026 của UBND xã Ứng Hòa)

TT Vị trí việc
làm

Chức danh
nghề

nghiệp
Môn dạy Yêu cầu trình độ/chuyên ngành

Số lượng tuyển dụng

Tổng Trường học Số lượng

TỔNG CỘNG 76
I KHỐI MẦM NON 4

1 Giáo viên Giáo viên
mầm non

Giáo viên
Mầm non

Giáo viên mầm non
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm

non trở lên
4

Mầm non Đại Cường 2

Mầm non Đại Hùng 2
II KHỐI TIỂU HỌC 39 39

1 Giáo viên Giáo viên
tiểu học

Giáo viên
cơ bản

Giáo viên cơ bản
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên

đối với giáo viên tiểu học
39

Tiểu học Trung Tú 4
Tiểu học Đồng Tân 5
Tiểu học Minh Đức 4

Tiểu học Kim Đường 10
Tiểu học Đại Hùng 4

Tiểu học Đại Cường 4
Tiểu học Hòa Lâm 4

Tiểu học Trầm Lộng 4
II KHỐI THCS 33 33

1 Giáo viên Giáo viên
THCS Toán

Giáo viên Toán học
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên

Toán học. Trường hợp chưa có bằng Đại học thuộc
ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học
chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở
theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

8

THCS Đồng Tân 1

THCS Hòa Lâm 3

THCS Kim Đường 3

THCS Trung Tú 1
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2 Giáo viên Giáo viên
THCS Ngữ Văn

Giáo viên Ngữ văn
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên

Ngữ văn. Trường hợp chưa có bằng Đại học thuộc
ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học
chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở
theo chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành.

6

THCS Đại Cường 1

THCS Kim Đường 1

THCS Minh Đức 1

THCS Trung Tú 3

3 Giáo viên Giáo viên
THCS Hóa học

Giáo viên Hoá học
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên
Khoa học tự nhiên; hoặc giáo viên Hoá học và chứng
chỉ bồi dưỡng giảng dạy môn Khoa học tự nhiên theo
chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành. Trường hợp

chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì
phải có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ

GD&ĐT ban hành.

5

THCS Đông Lỗ 1

THCS Đồng Tân 1

THCS Hòa Lâm 1

THCS Trung Tú 1

THCS Kim Đường 1

4 Giáo viên Giáo viên
THCS Vật lý

Giáo viên Vật lý
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên
Khoa học tự nhiên; hoặc giáo viên Vật lý và chứng chỉ

bồi dưỡng giảng dạy môn Khoa học tự nhiên theo
chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành. Trường hợp

chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì
phải có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ

GD&ĐT ban hành.

2

THCS Đông Lỗ 1

TT Vị trí việc
làm

Chức danh
nghề

nghiệp
Môn dạy Yêu cầu trình độ/chuyên ngành

Số lượng tuyển dụng

Tổng Trường học Số lượng
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THCS Minh Đức 1

5 Giáo viên Giáo viên
THCS Sinh học

Giáo viên Sinh học
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên
Khoa học tự nhiên; hoặc giáo viên Sinh học và chứng
chỉ bồi dưỡng giảng dạy môn Khoa học tự nhiên theo
chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành. Trường hợp

chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì
phải có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ

GD&ĐT ban hành.

1 THCS Đồng Tân 1

6 Giáo viên Giáo viên
THCS Công nghệ

Giáo viên công nghệ
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên
Công nghệ. Trường hợp chưa có bằng Đại học thuộc

ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học
chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở
theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

2

THCS Đại Cường 1

THCS Đông Lỗ 1

4 Giáo viên Giáo viên
THCS Vật lý

Giáo viên Vật lý
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên
Khoa học tự nhiên; hoặc giáo viên Vật lý và chứng chỉ

bồi dưỡng giảng dạy môn Khoa học tự nhiên theo
chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành. Trường hợp

chưa có bằng Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên thì
phải có bằng Đại học chuyên ngành phù hợp và có

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo
viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ

GD&ĐT ban hành.

2

TT Vị trí việc
làm

Chức danh
nghề

nghiệp
Môn dạy Yêu cầu trình độ/chuyên ngành

Số lượng tuyển dụng

Tổng Trường học Số lượng
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4 Giáo viên Giáo viên
THCS Tiếng Anh

Giáo viên Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên
Tiếng Anh. Trường hợp chưa có bằng Đại học thuộc

ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học
chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở
theo chương trình do Bộ trưởng GD&ĐT ban hành.

2

THCS Đại Hùng 1

THCS Trung Tú 1

7 Giáo viên Giáo viên
THCS Lịch Sử

Giáo viên Lịch sử
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên

Lịch sử. Trường hợp chưa có bằng Đại học thuộc ngành
đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học chuyên

ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1 THCS Đại Cường 1

8 Giáo viên Giáo viên
THCS Địa lý

Giáo viên Địa lý
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên
Địa lý. Trường hợp chưa có bằng Đại học thuộc ngành

đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học chuyên
ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương
trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2

THCS Minh Đức 1

THCS Trầm Lộng 1

TT Vị trí việc
làm

Chức danh
nghề

nghiệp
Môn dạy Yêu cầu trình độ/chuyên ngành

Số lượng tuyển dụng

Tổng Trường học Số lượng
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10 Giáo viên Giáo viên
THCS

Giáo dục
công dân

Giáo viên Giáo dục công dân
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên
Giáo dục công dân. Trường hợp chưa có bằng Đại học
thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học

chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở
theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

3

THCS Đông Lỗ 1

THCS Kim Đường 1

THCS Trầm Lộng 1

11 Giáo viên Giáo viên
THCS Giáo dục thể chất

Giáo viên Giáo dục Thể chất
Có bằng Đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên
Giáo dục thể chất. Trường hợp chưa có bằng Đại học

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng Đại học
chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở
theo chương trình do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành.

1 THCS Hòa Lâm 1

TT Vị trí việc
làm

Chức danh
nghề

nghiệp
Môn dạy Yêu cầu trình độ/chuyên ngành

Số lượng tuyển dụng

Tổng Trường học Số lượng
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